
Stt Năm sinh Nơi sinh
Năm 

nhập học

Năm tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 Lê Phương Anh 04/05/1982 Thừa Thiên Huế 2011 2013 MMA6

2 Phạm Thanh Diễm Châu 23/05/1984 Thuận Hải 2011 2014 MMA6

3 Võ Nga Chi 01/03/1987 Nha Trang 2011 2013 MMA6

4 Nguyễn Lê Thanh Hà 20/09/1987 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2014 MMA6

5 Võ Văn Hà 14/01/1972 Đà Lạt 2011 2013 MMA6

6 Phạm Thị Thúy Hằng 24/05/1980 Tây Ninh 2011 2013 MMA6

7 Lưu Thị Hạnh 01/04/1985 Nam Định 2011 2013 MMA6

8 Trần Trung Hậu 14/04/1985 Thuận Hải 2011 2013 MMA6

9 Phạm Ngọc Hiền 04/08/1987 Kon Tum 2011 2013 MMA6

10 Phan Minh Hiệp 26/09/1987 Nghệ An 2011 2013 MMA6

11 Nguyễn Lê Thái Hòa 20/01/1976 Quảng Nam 2011 2013 MMA6

12 Nguyễn Xuân Hùng 31/07/1974 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2013 MMA6

13 Trần Đăng Khôi 26/04/1978 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2013 MMA6

14 Đỗ Thế Long 10/12/1976 Hải Dương 2011 2013 MMA6

15 Biện Thị Hằng Nga 05/12/1979 Đà Lạt 2011 2013 MMA6

16 Nguyễn Thị Yến Ngọc 17/11/1985 Đồng Nai 2011 2013 MMA6

17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/03/1987 Hà Nội 2011 2014 MMA6

18 Ngô Hùng Quý 15/02/1977 ĐăkLăk 2011 2013 MMA6

19 Trần Lê Phương Quỳnh 08/06/1990 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2013 MMA6

20 Đỗ Anh Tài 16/10/1974 Bến Tre 2011 2013 MMA6

21 Mai Trung Tánh 05/09/1980 Vĩnh Long 2011 2013 MMA6

22 Nguyễn Ngọc Thắng 01/11/1975 Sài Gòn 2011 2013 MMA6

23 Tạ Thị Ninh Thư 10/12/1986 Quảng Ngãi 2011 2013 MMA6

24 Huỳnh Viết Anh Tuấn 21/12/1976 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2013 MMA6

25 Bạch Ngọc Tùng 02/04/1975 Hà Nội 2011 2013 MMA6

26 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/08/1987 Đà Nẵng 2011 2013 MMA6

27 Phạm Xuân Vinh 28/05/1989 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2013 MMA6

28 Vũ Ngọc Yến 16/10/1987 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2013 MMA6
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